CHƯƠNG III:  NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bài 5: CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I Phương pháp phát hiện đề tài NCKH


Khi đã có đề tài NCKH thì người nghiên cứu vận dụng kiến thức chuyên môn và phương pháp nghiên cứu để triển khai đề tài. Nhưng làm sao phát hiện được đề tài NCKH: đây là vấn đề khó khăn đối với những người mới bắt đầu nghiên cứu. Ngoại trừ các đề tài do chỉ định, còn hầu như các đề tài NCKH do chính bản thân người nghiên cứu phát hiện trong cuộc sống, trong lao động sản xuất ở những hoàn cảnh khác nhau.


P.T Prikhotko nêu ra bảy trường hợp đề xuất vấn đề nghiên cứu:

- Trường hợp 1: theo dõi tổng quát những thành tựu khoa học và kỹ thuật. lịch sử phát minh cho thấy nhiều nhà khoa học tìm ra đề tài nghiên cứu nhờ thường xuyên theo dõi những thành tựu khoa học, chẳng hạn như ông bà Curie chú ý đến hiện tượng thú vị mà nhà vật lý Henri Becquerel đã phát hiện ra Uran  và muối của nó….nhờ đó, ông bà Curie nghiên cứu và tìm ra chất phóng xạ Pôlônium và Radium.

- Trường hợp 2: tìm hiểu những kết quả mới nhất của công tác NCKH trong các lĩnh vực tổng hợp, lĩnh vực nằm ở ranh giới, giữa các khoa học và kỹ thuật. Sự phát triển hàng loạt những ngành khoa học mới, như điều khiển học… có quan hệ đến việc nghiên cứu  những đề tài nằm trong lĩnh vực ở ranh giới giữa các khoa học. Các lãnh vực nằm ở ranh giới này thường gọi là những “điểm trắng” trong khoa học đó là những vấn đề nghiên cứu mới.


- Trường hợp 3: nghiên cứu các phương pháp mới, có hiệu quả hơn, các nguyên lý, các quy trình kỹ thuật… áp dụng trong lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế quốc dân.

- Trường hợp 4: nghiên cứu những đối tượng cũ nhờ những phương pháp mới với quan điểm mới, với việc sử dụng các tài liệu thực tiễn mới (K Lobatchevski tiến hành kiểm tra lại một cách căn bản tiền đề hình học của Euclid mà phát minh ra lý thuyết hình học  phi Euclid)

- Trường hợp 5: phân tích sâu sắc và tổng hợp những tài liệu đã được thu thập trong các cuộc điều tra khoa học mà tác giả có tham gia, cả đến những tài liệu thống kê, mô tả, thực nghiệm có tính chất công khai.


- Trường hợp 6: tham khảo ý kiến của các nhà hoạt động khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, những chuyên gia nổi tiếng trong các lĩnh vực kinh tế quốc gia, những nhà phát minh sáng kiến trong sản xuất. Những ý kiến của họ sẽ giúp cho người nghiên cứu sáng tỏ được những vấn đề ít nhiều chưa được để ý đến.


- Trường hợp 7: tham khảo danh mục các luận án đã được bảo vệ.

TS Dương Thiệu Tống đề nghị một số phương thức để tìm ra đề tài NCKH trong khoa học giáo dục:
· Nghiên cứu trong lãnh vực chuyên môn của mình.
· Tiếp xúc và quan sát

· Nghe ý kiến người khác và thảo luận.
· Tiếp tục nghiên cứu các công trình có sẵn.
· Tìm hiểu những vấn đề thường tạo nên sự bất mãn hay bất đồng ý kiến trong quần chúng hay giáo giới.
Vấn đề được phát hiện ở nhiều tình huống khác nhau. Các đề tài NCKH thường nảy sinh từ thực tiễn lao động hằng ngày, qua tiếp xúc tài liệu cũng như trong trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp. Tuy nhiên không phải lúc nào người nghiên cứu cũng tìm thấy đề tài, mà còn tùy thuộc vào một số điều kiện mới lựa chọn được đề tài thích hợp.
Trong các khóa bồi dưỡng về phương pháp nghiên cứu khoa học, đa số giáo viên phổ thông, THCN và dạy nghề đều có chung một thắc mắc là làm sao tìm được đề tài nghiên cứu không những có lợi trước mắt mà còn sử dụng được trong một thời gian dài. Có một cách thức khoa học để tìm đề tài NCKH mà đa số giáo viên ít chịu động não là việc nghiên cứu Văn bản Đại hội Đảng với cách tiếp cận như sau:

Bước 1: Nghiên cứu mục” Phát triển giáo dục và đào tạo”(Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, tr 108-112). Mục này chia làm 10 đoạn, mỗi lần văn bản xuống hàng là một đoạn, ghi mã là A, B,C,D, E, F,G,H,I và J. Người nghiên cứu chọn đoạn nào phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thuận lợi để nghiên cứu. Việc chọn này cũng không phải là điều dễ thực hiện, đề nghị tiến hành bằng phương pháp loại dần. Ở cương vị giáo viên dạy học, có thể loại dần các lĩnh vực quản lý, chính sách, ngân sách, hệ thống đào tạo…. Còn lại một vài đoạn thích hợp với giáo viên, chẳng hạn đoạn B.

Bước 2: Liệt kê đề mục trong đoạn B. Mỗi cụm từ hình thành một đề mục:

· Chất lượng giáo dục toàn diện
· Nội dung phương pháp dạy và học

· Hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục

· Tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên

· Năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề

· Phong trào học tập trong nhân dân

· Hình thức giáo dục chính quy và không chính quy

· Giáo dục cho mọi người

· Phương châm giáo dục

· Công tác hướng nghiệp

· Phân luồng học sinh trung học

· Lao động nghề nghiệp

· Quy hoạch đào tạo nhân lực

· Học tập trung, học từ xa, học qua máy tính

Bước 3: Rút ra một vài đề mục trong bảng liệt kê trên liên quan trực tiếp đến giáo viên, chẳng hạn:

· Nội dung , phương pháp dạy và học

· Tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên

· Năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề

  
Cách tiếp cận này giúp giáo viên phát hiện hàng loạt đề tài để nghiên cứu , từ đó sẽ chọn ra đề tài thích hợp với hoàn cảnh thích hợp và điều kiện hiện có.
2. Điều kiện lựa chọn đề tài NCKH
Có ý kiến cho rằng trong lãnh vực khoa học giáo dục ở đâu cũng có thể tìm được đề tài nghiên cứu khoa học. Nhưng thực ra, số đề tài mà thực tiễn giáo dục đòi hỏi nghiên cứu thì nhiều mà số vấn đề có thể chọn làm đề tài nghiên cứu có kết quả thì không nhiều. Có những vấn đề thoạt tiên tưởng nghiên cứu sâu, nhưng khi bắt tay vào mới thấy là khó có khả năng phát triển về lý thuyết hoặc có tác dụng về thực tiễn. Nhiều vấn đề thấy rõ là cần nghiên cứu, nhưng khi đề cập thì chỉ có phát biểu tham luận ngắn mà không thành công nghiên cứu sau được. Việc lựa chọn đề tài NCKH đòi hỏi một số điều kiện chủ quan ở người nghiên cứu, cũng như những điều kiện khách quan ở bản thân công tác nghiên cứu.
a. Điều kiện chủ quan ở người nghiên cứu

Trước hết đó là vốn liếng, kinh nghiệm của người nghiên cứu. GS Hà Văn Tán đã nhận xét:” Trình độ học sinh hiện nay không cho phép họ ngay từ đầu chọn đề tài nghiên cứu. Vì vậy phải có sự gợi ý của thầy…”


Mỗi đề tài NCKH có những yêu cầu nhất định của nó. Người nghiên cứu cần nắm vững nội dung và phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài, nói khác đi, đề tài nghiên cứu phải mang tính vừa sức. Người nghiên cứu nên bắt đầu từ những đề tài đơn giản ở phạm vi hẹp rồi tiến dần lên những đề tài phức tạp, toàn diện. Đề tài loại nào cũng đòi hỏi người nghiên cứu phải có một số tri thức nhất định liên quan đến nội dung đề tài. Đề tài gắn liền với thực tiễn đòi hỏi năng lực nghiên cứu nhất định và vốn tri thức phong phú.

Người nghiên cứu còn phải có hứng thú với đề tài NCKH, người nghiên cứu phải thực sự cảm thấy nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, tìm ra chân lý chứ không nên chọn đề tài nhằm mục đích khoe khoan tài cao học rộng. Nhà bác học D.J Mendeleev phát biểu trong hội đồng bảo vệ luận án trước đông đảo sinh viên:

“ Luận án gồm có hai loại: một loại do sự suy nghĩ thực tế bởi vì cần phải nhận được một học vị khoa học… Loại kia là một kết quả của một công trình có suy nghĩ chín chắn. Có người thì chịu lấy bất kể đề tài nào, miễn sao cho có một luận án. Người khác thì tự đặt cho mình một chủ thể nhất định, bắt đầu từ một công việc nhỏ rồi dần dần tự nó phát triển lên và cuối cùng từ công việc nghiên cứu đó biến thành một bản luận án khoa học. Hay là tôi dùng một cách nói hình tượng như sau: Một người sờ soạng đi mò mẫm trong một đường lắt léo tối om, có thể anh ta sẽ vớ được một cái gì đó có ích, nhưng cũng có thể sức đầu, mẻ trán. Một người khác lại cầm lấy một cây đèn dù nhỏ bé và chiếu sáng cho mình đi trong bóng tối. và càng đi thì cây đèn nhỏ trong tay anh càng sáng hơn, rồi cuối cùng, biến thành một mặt trời chiếu sáng khắp nơi quanh anh ta, soi tỏ mọi vật. Vậy tôi xin hỏi các anh: ngọn đèn của các anh đâu?”

Không những phải có hứng thú với đề tài, người nghiên cứu còn phải có quyết tâm nghiên cứu. Nhiều khi yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi người nghiên cứu phải thực hiện một đề tài mà tưởng chừng như chưa có hứng thú gì, hoặc chứa nắm được gì về nội dung đề tài, nhưng nhờ quyết tâm, mà từng bước dẫn đến hứng thú nghiên cứu thành công. Quyết tâm to lớn phát xuất từ lòng yêu nước chân chính. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều đề tài nghiên cứu thành công  kịp lúc do yêu cầu cấp bách của quốc phòng. Những công trình NCKH vẻ vang ấy chẳng hạn như việc phát hiện và tiêu diệt chính xác pháo đài bay B52, phát xuất từ lòng yêu nước cao cả và mối căm thù giặc của tập thể các nhà khoa học kỹ thuật nước ta.

b. Điều kiện khách quan của việc nghiên cứu
Theo L.Marx, bất kỳ hình thức lao động nào cũng gồm 3 yếu tố bắt buộc: hoạt động có mục đích của con người, đối tượng lao động, phương tiện lao động. Trong quá trình nghiên cứu một đề tài, người nghiên cứu là yếu tố chủ quan đã đươc đề cập ở trên, còn đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kể cả phương tiện nghiên cứu, thời gian nghiên cứu cũng như người công tác nghiên cứu và người hướng dẫn nghiên cứu là những điều kiện khách quan ảnh hưởng đến việc nghiên cứu và kết quả nghiên cứu. Người nghiên cứu cần nắm chắc các kết quả khách quan đó bao nhiêu thì kết quả có giá trị bấy nhiêu. 
- Đối tượng nghiên cứu:Trong lĩnh vực khoa học giáo dục cũng như các lĩnh vực thuộc khoa học xã hội, đối tượng nghiên cứu không phải chỉ là sự vật như sách giáo khoa, đồ dùng dạy học, hay hiện tượng, sự kiện, tình hình như tình trạng lưu ban  của học sinh hay chế độ chính sách… mà còn cả con người nữa ( học sinh, giáo viên). Đối tượng nghiên cứu liên quan mật thiết với con người rất phức tạp. Từ trạng thái tâm lý, quá trình tâm lý đến các thuộc tính tâm lý nếu được xác định rõ ràng khi nghiên cứu thì việc nghiên cứu mới chính xác.
- Thời gian và thời điểm nghiên cứu: Có những đề tài đòi hỏi thời hạn dài hai ba năm như luận án tiến sĩ, những công trình nghiên cứu của các nhà bác học nhiều khi hàng chục năm. Đó là những đề tài nghiên cứu dài hơi. Hiện nay các đề tài NCKH trong lãnh vực khoa học giáo dục nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện cải cách giáo dục trước đây như: nghiên cứu khả năng và quy luật phát triển tâm lý trẻ em Việt Nam trong thời đại ngày nay; Tổ chức giáo dục thích hợp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; Xác định chỉ số sinh lý và phát triển thể lực của học sinh Việt Nam (theo lứa tuổi và giới tính). Các đề tài loại này đã thực hiện từ hơn 20 năm trong suốt kế hoạch 5 năm (1981-1985) mà vẫn còn sức hấp dẫn và mang tính thời sự và còn tiếp tục nghiên cứu triển khai trong điều kiện đổi mới của công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. 
Các đề tài nghiên cứu ngắn hạn thực hiện trong vài tháng hoặc một năm. Các khóa huấn luyện tốt nghiệp đại học thực hiện từ 4 đến 6 tháng. Thời gian làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ trong một học kỳ. Đối với những đề tài ngắn hạn người nghiên cứu phải lưu ý đến thời điểm thực hiện. Những đề tài thuộc loại thăm dò ý kiến học sinh và giáo viên mà thực hiện vào lúc hè có tỷ lệ số phiếu thăm dò ý kiến được trả lời không cao. Ở những thời điểm khác nhau thì những kết quả nghiên cứu sẽ khác nhau. Chẳng hạn như mức độ tự giác tích cực tự lực học tập của học sinh vào đầu năm học khác với mức độ vào cuối năm học và đang lúc học sinh chuẩn bị học thi hoặc kiểm tra. Do đó người nghiên cứu phải chọn thời điểm thích hợp nhất cho nội dung của đề tài nghiên cứu 
· Phương tiện và phương pháp nghiên cứu
Phương tiện cơ bản cho mọi đề tài NCKH là sách báo tạp chí lưu trữ ở các thư viện của các viện nghiên cứu và các trường đại học. Người nghiên cứu cần biết đến những loại tài liệu tham khảo hạn chế và thủ tục tham khảo. Tài liệu nghiên cứu khoa học không những có trong sách vỡ mà còn là những loại tài liệu thu thập ở hiện trường hay các cuộc thực nghiệm tại phòng thí nghiệm. Người nghiên cứu thu thập các loại tài liệu này cần có các phương tiện thích hợp chẳng hạn như phỏng vấn với máy ghi âm, in phiếu thăm dò ý kiến… 

Các công trình nghiên cứu thực nghiệm sử dụng phương pháp thống kê với dữ kiện nhiều cần đến máy tính. Những công trình nghiên cứu phức tạp ở trình độ cao nhiều khi phải sử dụng chương trình máy vi tính. Với các công trình nghiên cứu tâm lý học thực nghiệm trong phòng thí nghiệm, người nghiên cứu sử dụng một số máy móc thiết bị chẳng hạn như máy đo thích ứng (adaptormeter), máy đo nhớ (mnometer), máy ghi nhanh (tachytoscope)… Nếu thiếu các thiết bị thích hợp  với nội dung nghiên cứu thì không thể tiến hành nghiên cứu thực nghiệm được.


Việc thực hiện thiết bị máy móc nhằm khảo sát đối tượng nghiên cứu, đo đạc, đánh giá theo thang giá trị nào đó. Nói chung, các phương tiện đo đạc có thể chia làm 2 loại:

- Loại dụng cụ đo trực tiếp, để có một đại lượng đo đạc.

- Loại dụng cụ đo đạc gián tiếp dùng để so sánh, phát hiện sự tương quan giữa hai hay nhiều đối tượng nghiên cứu, dựa trên cơ sở của một tiêu chí được xác định trước, dùng làm đơn vị so sánh do người nghiên cứu lựa chọn.

Mỗi phương tiện đều có cách sử dụng riêng của nó, do đó phương pháp nghiên cứu gắn liền với phương tiện nghiên cứu, nội dung cũng như mục đích nghiên cứu.

· Người cộng tác và người hướng dẫn nghiên cứu
Ít có cuộc nghiên cứu khoa học nào chỉ có đơn độc một người nghiên cứu thực hiện tất cả các công việc nghiên cứu từ khâu đầu đến khâu cuối cùng của quá trình nghiên cứu một đề tài. Đề tài NCKH thường có người hướng dẫn. Trình độ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của người hướng dẫn có ảnh hưởng nhiều đến công việc nghiên cứu, nhất là mặt hướng dẫn phương pháp nghiên cứu. Ngoài ra, thái độ và tác phong NCKH của người hướng dẫn tác động không ít đến NCKH của người nghiên cứu.


Với những đề tài nghiên cứu tập thể, người chủ trì đề tài cùng với tập thể nghiên cứu, các cộng tác viên, mặc dù trình độ và năng lực khác nhau với những công việc khác nhau trong khâu nghiên cứu, tất cả đều có điểm chung:
· Thống nhất ý chí, quyết tâm nghiên cứu hoàn thành tốt công trình nghiên cứu

· Có tác phong của người nghiên cứu khoa học như tính thận trọng, khách quan, kiên trì….

Để xác định đúng đắn các điều kiện khách quan cũng như chủ quan nhằm quyết định lựa chọn đề tài NCKH thích hợp, người nghiên cứu có thể trả lời một vài câu hỏi như sau:

· Đã được trang bị kiến thức khoa học liên hệ đến đề tài được đầy đủ chưa?

· Có khả năng, kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên môn của đề tài không ?

· Thời gian có phù hợp với khối lượng nội dung nghiên cứu không?

· Người cộng tác và người hướng dẫn có khả năng chuyên môn liên hệ với đề tài và có nhiệt tình công tác không?

Các yếu tố trên được coi là các yếu tố cơ bản trong xuất phát điểm của công cuộc nghiên cứu. Cần phải quan niệm  một cách đầy đủ sự thống nhất biện chứng giữa phương tiện và cách đo, giữa người và phương tiện, giữa đối tượng nghiên cứu và người tiến hành nghiên cứu; thiếu một trong những khâu thống nhất ấy, cuộc nghiên cứu  không đem lại kết quả mong muốn.
III CHÍNH XÁC HÓA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sau khi lựa chọn đề tài NCKH người nghiên cứu cần phải tiến hành một giai đoạn gọi là giai đoạn chính xác hóa đề tài nghiên cứu. Kết quả của giai đoạn này giúp cho người nghiên cứu điều chỉnh đề tài cho phù hợp với các yếu tố khách quan và chủ quan trong NCKH, hoặc người nghiên cứu quyết định bỏ đề tài nghiên cứu

1. Điều kiện chính xác hóa đề tài
Để chính xác hóa đề tài NCKH, người nghiên cứu phải tìm hiểu thêm thực tiễn cũng như lý luận trong lĩnh vực của đề tài. Thông thường đề tài xuất hiện từ trong thực tiễn. Nếu thiếu vốn thực tế, kinh nghiệm thực tiễn, người nghiên cứu khó nêu được những vấn đề thiết thực, khó nhạy bén với những vấn đề cấp bách. Người nghiên cứu luôn luôn vận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp để chính xác hóa đề tài phù hợp với yêu cầu của thực tế. Mặt khác, trình độ lý thuyết khoa học của người nghiên cứu để nhận ra những vấn đề mới mẻ, phân biệt được những vấn đề cơ bản trong tình hình phát triển khoa học kỹ thuật, chọn được những đề tài mang tính vừa sức. Do đó người nghiên cứu cần phải tham khảo nhiều tài liệu liên quan đến đề tài nhằm chính xác hóa đề tài dễ dàng hơn.
2. Các tình huống trong giai đoạn chính xác hóa đề tài NCKH

Trong giai đoạn chính xác hóa đề tài thường xuất hiện 4 tình huống sau đây:

-Đề tài đã được nghiên cứu rồi, với những giải pháp thích đáng và phù hợp với hoàn cảnh của người nghiên cứu. Người nghiên cứu hoặc là chọn đề tài khác, hoặc là  chuyển sang nghiên cứu cách áp dụng giải pháp đã có sẵn, để tránh mất thời giờ và công suất nghiên cứu, như nghị quyết 37 về chính sách khoa học và kỹ thuật đã vạch rõ:” Làm chủ và sớm vận dụng vào thực tiễn của nước ta những thành tựu khoa học kỹ thuật của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và các nước trên thế giới”.


- Đề tài đã được nghiên cứu và giải quyết trong những điều kiện và thực tế khác với người nghiên cứu. Người nghiên cứu sẽ tìm giải pháp thích hợp với hoàn cảnh và  điều kiện cụ thể của mình. Việc chính xác hóa đề tài trong tình huống này tập trung ở đối tượng và phương tiện nghiên cứu.


- Đề tài đã được nghiên cứu nhưng thất bại. Tình huống này giúp cho người nghiên cứu rút được kinh nghiệm, tránh mò mẫm. Việc chính xác hóa đề tài trong trường hợp này hướng vào việc loại trừ những tác nhân gây ra thất bại, hướng tập trung đề tài vào các yếu tố tích cực được xác định rõ ràng.


- Đề tài nghiên cứu quá rộng. Tình huống này thường xảy ra nhiều nhất. Người nghiên cứu phải phân tích đề tài ra thành nhiều vấn đề bộ phận. Trong số các vấn đề bộ phận này người nghiên cứu chọn lấy vấn đề nào tập trung nhiều yếu tố khách quan và chủ quan thích hợp nhất. Đây là cách thức thu hẹp đề tài thường được vận dụng trong NCKH.


Thí dụ minh họa: “ Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu trẻ”. Đề tài có 2 nhiệm vụ lớn: phát hiện và bồi dưỡng. Về đối tượng có nhiều loại năng khiếu (thi ca, kỹ thuật, nhạc…) và trẻ ở độ tuổi khác nhau. Phát hiện bằng nhiều phương pháp như quan sát, trắc nghiệm. Riêng về trắc nghiệm có rất nhiều loại, nhiều trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa…Do đó phải giới hạn đề tài, chẳng hạn:”Phát hiện năng khiếu hội họa của trẻ ở tuổi lớp lá bằng trắc nghiệm”.

Giai đoạn lựa chọn đề tài NCKH được coi là căn bản hoàn thành khi đã chính xác hóa đề tài. Nói là căn bản hoàn thành vì trong các giai đoạn nghiên cứu kế tiếp, nhiều khi đề tài phải chính xác hóa thêm nữa mới có thể nghiên cứu thành công. Do đó việc chính xác hóa đề tài còn được tiếp tục trong giai đoạn thiết kế đề tài và quá trình thu thập dữ kiện sau này.
